CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _GoBack]Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH VÀ  ĐIỀU  HOÀ  KHÔNG KHÍ
Mã số môn học: DLC136
Thời gian môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ ; Thực hành: 60 giờ) 
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Được bố trí học sau các môn Máy phụ và các hệ thống trên tàu thuỷ. 
- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề tự chọn.
 II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí bố trí dưới tàu;
· Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng và thực hành hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí;
· Thực hành được các hư hỏng thường gặp và bảo dưỡng hệ thống làm lạnh, hệ thống điều hoà không khí đảm bảo yêu cầu;
· Tuân thủ quy trình vận hành, bảo dưỡng và thực hành đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.
- Kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức của môn học để áp dụng vào thực hành.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức, tự chủ, chủ động trong việc học.
+ Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:






	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
 tra 

	1
	Chương 1: Nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi
	4
	
	4
	

	2
	Chương 2: Môi chất làm lạnh
	2
	
	2
	

	3
	Chương 3: Các thiết bị trong hệ thống làm lạnh
	8
	
	8
	

	4
	Chương 4: Vận hành hệ thống lạnh
	6
	
	6
	

	5
	Chương 5: Bảo dưỡng và thực hành hệ thống  lạnh
	23
	
	23
	

	6
	 Chương 6: Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ
	7
	
	7
	

	7
	Chương 7: Vận hành hệ thống điều hoà không khí
	4
	
	4
	

	8
	Chương 8: Bảo dưỡng, thực hành hệ thống điều hoà không khí
	6
	
	6
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi
                                                                               			Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các máy lạnh làm việc với chu trình hơi; 
· Nhận biết được các loại hệ thống lạnh;
· Xác định đúng đặc điểm của từng chủng loại để lắp đặt, thực hành đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Nội dung:
1. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi đơn giản
2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi có quá lạnh công chất
3. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của máy lạnh làm việc với chu trình hơi nhiều cấp nén
Chương 2: Môi chất làm lạnh                                  		Thời gian: 2 giờ               
Mục tiêu:
- Nêu được các yêu cầu cơ bản đối với môi chất làm lạnh;
- Giải thích được tính chất của một số loại môi chất thông dụng;
- Trình bày được các phương pháp phát hiện xì dò công chất;
- Tuân thủ các biện pháp an toàn lao động với môi chất lạnh.
Nội dung:
1. Yêu cầu cơ bản đối với môi chất làm lạnh;         
2. Tính chất của một số loại môi chất thông dụng;   
2.1. Amôniắc
2.2. Frêôn 
3. Các phương pháp phát hiện xì dò công  chất;        
4. An toàn lao động với môi chất lạnh;                    
Chương 3: Các thiết bị trong hệ thống làm lạnh 			Thời gian: 8 giờ   
Mục tiêu:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh tàu thuỷ;
- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt động của các thiết bị;
- Nghiêm túc xem xét cấu tạo của các thiết bị để lắp đặt đảm bảo yêu cầu.
Nội dung:
1. Các thiết bị chính: 
1.1. Máy nén;                                                               
1.2. Bầu ngưng tụ Sơ lược về kết cấu máy nén lạnh
1.3. Dàn bay hơi;                                                       
2. Các thiết bị phục vụ của hệ thống lạnh:
2.1. Thiết bị quá lạnh;                                                  
2.2. Bình chứa lỏng;                                                 
2.3. Bình tách lỏng;                                           
2.4. Bình áp suất trung gian;                           
2.5. Hệ thống đường ống trong máy lạnh;                      
3. Tự động hoá hệ thống lạnh: 
3.1. Van tự động cấp công chất vào dàn bay hơi;            
3.2. Rơ le nhiệt độ;                                                           
3.3. Rơ le áp suất;          
Chương 4: Vận hành hệ thống lạnh                      			Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Vận hành được hệ thống máy lạnh theo đúng yêu cầu với độ an toàn và chính xác cao;
· Theo dõi được sự làm việc bình thường của hệ thống lạnh;
· Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
Nội dung 
1. Quy trình khởi động hệ thống lạnh  		
2. Quy trình dừng hệ thống lạnh  		
3. Các thông số chứng tỏ sự làm việc bình thường của hệ thống lạnh
4. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
Chương 5: Bảo dưỡng và thực hành hệ thống lạnh      		 Thời gian: 23 giờ
Mục tiêu:
· Nêu được nguyên nhân hư hỏng thường gặp đối với hệ thống máy lạnh.
· Xác định tình trạng kỹ thuật của hệ thống máy lạnh một cách chính xác và an toàn.
· Tiến hành sửa chữa, vệ sinh hệ thống máy lạnh một cách chính xác và an toàn.
· Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống máy lạnh để đạt được các thông số kỹ thuật trong thực hành và đảm bảo hệ thống máy lạnh hoạt động bình thường và ổn định.
Nội dung:	 
1. Hư hỏng thường gặp đối với hệ thống máy lạnh.
2. Kiểm tra hệ thống máy lạnh.
3. Bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống máy lạnh:
3.1. Vệ sinh bầu ngưng.
3.2. Thay phin lọc ẩm.
3.3. Vệ sinh phin lọc công chất.
3.4. Bổ sung công chất.
3.5. Bổ sung, thay dầu nhờn máy nén.
3.6. Tẩy tuyết hệ thống lạnh.
3.7. Xả khí
4. Thực Hành hệ thống máy lạnh
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
Chương 6: Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ 
		Thời gian: 7 giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được sơ đồ và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ;
- Trình bày được cấu tạo của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ;
- Nhận biết được loại hệ thống điều hoà không khí;
- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo sự hoạt động an toàn và hiệu quả của hệ thống.
Nội dung:
1. Phân loại hệ thống điều hoà không khí;                         
2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ; 
3. Cấu tạo của một số hệ thống điều hoà không khí tàu thuỷ; 
Chương 7: Vận hành hệ thống điều hoà không khí     		 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Vận hành được hệ thống điều hoà không khí theo đúng yêu cầu với độ an toàn và chính xác cao.
· Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
Nội dung: 
1. Quy trình khởi động hệ thống điều hoà không khí  		
2. Quy trình dừng hệ thống điều hoà không khí  		
3. Các thông số chứng tỏ sự làm việc bình thường của hệ thống điều hoà không khí
4. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
Chương 8: Bảo dưỡng, thực hành hệ thống điều hoà không khí  Thời gian: 6 giờ
 Mục tiêu:
· Nêu được nguyên nhân hư hỏng thường gặp đối với hệ thống điều hoà không khí.
· Xác định tình trạng kỹ thuật của hệ thống điều hoà không khí một cách chính xác và an toàn.
· Sửa chữa, vệ sinh hệ thống điều hoà không khí đảm bảo yêu cầu và an toàn.
· Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí để đạt được các thông số kỹ thuật trong thực hành và đảm bảo hệ thống điều hoà không khí hoạt động bình thường và ổn định.
Nội dung: 
1. Hư hỏng thường gặp đối với hệ thống điều hoà không khí.
2. Kiểm tra hệ thống điều hoà không khí.
3. Bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống điều hoà không khí
3.1. Vệ sinh bầu ngưng.
3.2. Thay phin lọc ẩm.
3.3. Vệ sinh phin lọc gió, công chất.
3.4. Bổ sung công chất.
3.5. Bổ sung, thay dầu nhờn máy nén.
3.6. Tẩy tuyết hệ thống lạnh.
3.7. Xả khí
3.8. Căn chỉnh dây cu roa
3.9. Bơm mỡ ổ đỡ
4. Thực hành hệ thống máy lạnh
5. Những biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: Mô hình tàu thuỷ
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Gioăng làm kín, dung môi, dầu, ống dẫn, ....
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
       + Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, ...
       + Máy lọc, bầu lọc, két chứa, bầu hâm, van điều khiển, thiết bị nâng hạ, vận chuyển....
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung đánh giá: 
- Kiến thức: Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí trên tàu thuỷ.
- Kỹ năng: 
+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+	Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
+	Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.
2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra vấn đáp và kỹ năng nghề tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà vận dụng cho phù hợp
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng:
Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng của ngành “Sửa chữa máy tàu thủy”. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Hướng dẫn lý thuyết, giới thiệu thiết bị thực tế và vận hành hệ thống để sinh viên tiến hành thực hành ngay tại xưởng thực hành.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống lạnh và ĐHKK
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. KS lạnh trưởng Vũ Anh Dũng. Máy lạnh tàu thuỷ. Trường Đại học Hàng hải, 1995;
[2]. KS. Đào Mạnh Cường. Điều hoà không khí tàu thuỷ. Trường Đại học Hàng hải, 1999.
[3]. Lê Xuân Dục, Trần Quang Nhạ, Nguyễn Hà Thanh. Nhiệt kỹ thuật đại cương. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1971;
[4].  Bùi Hải, Trần Thế sơn. Kỹ thuật nhiệt. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2002.
[5].Trịnh Bá Trung, Bùi Hồng Dương,Trịnh Đình Mạnh, Đỗ Ngọc Toàn. Máy phụ tàu thuỷ, tập 1,2. Trường Đại học Hàng hải,1999.
[6]. CD Rom mô phỏng về hoạt động của hệ thống máy lạnh; Bảng quy trình vận hành và bảo dưỡng-sửa chữa. 
	TP. Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng  8  năm 2020
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